[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C3 
Tên giáo viên: MGBC3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 05/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 12/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 19/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 26/04
	Tuần 5
Từ 28/04 đến 03/05
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ đối với một số trường hợp cần lưu ý.
- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “" Nắng sớm"
- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung với vòng.
- Hô hấp: Gà gáy
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau
- ĐT phát triển cơ chân
+ Đứng co 1 chân
- Bật chụm tách
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc. (MT6) 

	MT6

	Trò chuyện
	Sử dụng được câu đơn câu ghép (MT48) 

- Trò chuyện vào buổi sáng để trẻ nhận biết các buổi trong ngày và 1 số hoạt động của trẻ.
- Điều kì diệu của nước; mưa; Vai trò của nước đối với con người
- Trò chuyện với trẻ về nước, các trạng thái của nước, ích lợi của nước đối với cơ thể bé. Cho trẻ xem tranh ảnh, video về nước. Cùng trò chuyện giúp trẻ biết tích kiệm nước qua hoạt động sinh hoạt, vệ sinh. Nhắc trẻ rót nước vừa đủ uống, vặn vòi nước khi không dùng.
- Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng tự nhiên phổ biến như mưa, bão, sấm, chớp…Và cách bảo vệ bản thân khi gặp các điều kiện thời tiết nguy hiểm. Cùng chia sẻ và xem các lô tô về các hiện tượng tự nhiên.
- Trò chuyện với trẻ về mùa hè, thời tiết mùa hè, những điểm du lịch hè của bé, mặc trang phục phù hợp với thời tiết…Và cách bảo vệ bản thân khi đi đến những địa điểm du lịch đông người.
- Trò chuyện với trẻ về ngày giỗ tổ Hùng Vương, kể trẻ nghe chuyện sự tích bánh chưng bánh dày.
* Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp; thứ, ngày, tháng trong tuần.
- Xem tranh ảnh về các hiện tượng tự nhiên; chơi đồ chơi theo ý thích.
+ Nước có đặc điểm gì? (Màu sắc, mùi vị...).Con biết các nguồn nước nào trong thiên nhiên? Nước có tác dụng gì đối với đời sống con người? Bảo vệ nguồn nước như nào?
+ Bầu trời khi mưa có đặc điểm gì? Có các kiểu mưa nào? Mưa có ảnh hưởng gì đến đời sống con người, cây cối? Phải làm gì để bảo vệ sức khỏe khi trời mưa?
Hoạt động khác:

- Trò chuyện với trẻ về những ngày nghỉ lễ( 30/4, 1/5), các món ăn đặc trưng của Hà Nội, về Bác Hồ kính yêu, cho trẻ xem ảnh Bác, lăng Bác Hồ (MT64) 

Hoạt động khác:
Biết kể tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương (MT42) 

	MT48, MT64, MT42

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
PTVĐ: Ném trúng đích nằm ngang 

	Hoạt động vận động
- NGhỉ giỗ tổ Hùng Vương 

	Hoạt động vận động
VĐCB:
Ném xa bằng 1 tay chạy nhanh 15m
TC:
“Con bọ rùa” 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Trèo lên xuống ghế
TC: Chuyền bóng 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ
TCVĐ: Ai nhanh hơn 

	MT31, MT85, MT22, MT30, MT79

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
- Tách nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ (MT31) 

	Hoạt động làm quen với toán
Gộp hai nhóm có số lượng trong phạm vi 5 

	Hoạt động làm quen với toán
So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 (MT30) 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn nhận biết và gọi đúng tên hình tam giác, vuông tròn, chữ nhật 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ chắp ghép các hình học thành các hình đơn giản 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán trang phục bé thích (MT85) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán trang trí chiếc mũ
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán tia nắng
( Tiết mẫu) (MT79) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ mặt trời 

	Hoạt động tạo hình
- Nghỉ 30/4- 1/5 

	

	
	T5
	Hoạt động Steam
Tìm hiểu sự kì diệu của nước 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu ngày giỗ tổ Hùng Vương (MT22) 

	Hoạt động khám phá
Vật chìm- Vật nổi 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu một số hiện tượng tự nhiên 

	Hoạt động khám phá
- NGhỉ 30/4-1/5 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Trời nắng trời mưa
TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 

	Hoạt động văn học
Thơ: Ông mặt trời
T/g: Nguyễn Thị Bích Hiền 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Mây và gió
-NH: Cho tôi đi làm mưa với 

	Hoạt động văn học
Truyện: giọt nước tý xíu 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Mùa hè đến
-NH: Em yêu biển lắm 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Xé dán mưa rào
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Tung và bắt bóng với cô
TC:
“Con bọ rùa” 

	Hoạt động ôn tập
Thơ: Cầu vồng
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Thơ: Nắng bốn mùa
(T/g: Mai Anh Đức) 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện:
Ném xa bằng 1 tay chạy nhanh 15m
TC:
“Con bọ rùa” 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Nhàỷ qua dây
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng.. 

	- Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 

	HĐCCĐ: Thí nghiệm vật chìm - vật nổi
- TCVĐ: Những quả bóng vui nhộn
- Chơi tự do:Đồ chơi ngoài trời, khu vận động... 

	HĐCCĐ: Trò chuyện về ngày và đêm
- TCVĐ: Những quả bóng vui nhộn
- Chơi tự do:Đồ chơi ngoài trời, khu vận động... 

	HĐCCĐ: Trò chuyện về trang phục mùa hè
- TCVĐ: Ném bóng qua dây
- Chơi tự do:Đồ chơi ngoài trời, khu vận động.. 

	MT21

	
	T3
	Giao lưu với lớp C4: Tập bài dân vũ " Bé yêu biển lắm" 

	- Giao lưu với lớpC4: Đọc đồng dao 

	- Giao lưu với lớp C4: Nhảy dân vũ 

	- Giao lưu với lớp C4: Trò chơi vận động 

	Giao lưu với lớp C4: Trò chơi dân gian 

	

	
	T4
	- Thí nghiệm dá tan trong nước 

	Hoạt động khác
- Thí nghiệm nước bay hơi (MT21) 

	HĐCCĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: cáo và thỏ
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	HĐCCĐ: Quan sát sân trường
- TCVĐ: Chìm nổi
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn
- TCVĐ: Nhàỷ qua dây
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng. 

	

	
	T5
	HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ, chăm sóc cây trong góc thiên nhiên của lớp 

	HĐCCĐ: quan sát cây cối trong trường khi được tưới nước và thiếu nước
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cây 

	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: gà vào vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	HĐLĐTT: Lao động nhổ cỏ các bồn cây sấu trong sân trường. 

	- HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ cho bồn hoa trước cửa lớp. 

	

	
	T6
	- HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh bầu trời buổi sáng
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, phấn, bóng, vòng, dải lụa, lá cây, đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự chọn: Lá phấn, vòng, giấy 

	HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về lợi ích và sự cần thiết của nước
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động... 

	- HĐCCĐ: Các hoạt động mùa hè
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời, khu vận động. 

	

	
	T7
	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Chơi tự do khu sân chơi phúc hợp 

	Liên hoan văn nghệ 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Vẽ về quang cảnh bầu trời(T1) Khám phá sự kì diệu của nước ( hòa tan, đổi màu…)(T2) Xây khu công viên nước (T3)Vẽ về các hiện tượng tự nhiên (T4) Góc phân vai: bán hàng giải khát mùa hè. Bác sĩ : kiểm tra sức khỏe của trẻ.
- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về các hiện tượng tự nhiên, các mùa trong năm. Các địa điểm du lịch hè của bé.
- Góc kĩ năng: Thực hành đi ô, mặc áo mưa
- Góc tạo hình: Vẽ về biển, về các hiện tượng tự nhiên. Xé dán bức tranh về biển…
- Góc khám phá: Sử dụng một số đồ dùng trong gia đình để thử nghiệm đong đo, nước, so sánh kết quả dựa trên kích thước của đồ dùng.
- So sánh kích thước, độ lớn (Cốc to- nhỏ, cây cao- thấp, dài- ngắn…)
- Góc nghệ thuật: Múa các bài hát trẻ thích
+ Cắt, xé, dán
- Góc xây dựng: Xây công viên nước Hồ Tây
- Dạy trẻ cách phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT55) 

	MT55

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Thực hiện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Trẻ biết ăn uống đủ chất, Trao đổi với trẻ về các món ăn yêu thích của trẻ và khuyến khích trẻ ăn ngoan, hết suất.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân: Rửa tay, lau mặt, đánh răng…
- Biết phòng tránh những nơi nguy hiểm.
Hoạt động khác:
- Trẻ đạt yêu cầu về chiều cao cân nặng theo độ tuổi cân trẻ theo thời gian quy định (MT18) 

	MT18

	Hoạt động chiều
	T2
	Kỹ năng cảm nhận nóng, lạnh 

	- Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 

	- ôn các bài thơ trong chủ điểm 

	Kỹ năng không theo người lạ ra khỏi trường, lớp 

	Kỹ năng sử dụng đũa 

	MT65

	
	T3
	xem video về các nguồn nước. 

	GDNSVM: Bài 5: Rót nước và uống nước đúng cách 

	-Nghe chuyện: Ngày và đêm 

	GDNSVM: Bài 22: Sớm mai thức dậy 

	- Ôn các bài hát trong chủ điểm 

	

	
	T4
	Thơ: Mưa 

	- DH: Nắng sớm
-NH: Trời nắng trời mưa 

	Truyện: Nàng tiên mưa
( Đa số trẻ chưa biết) 

	DH: Cháu vẽ ông mặt trời
- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát. 

	thơ: Gió 

	

	
	T5
	Nhận biết đồ vật có hình dạng khác nhau 

	Kỹ năng cầm kéo cắt theo đường thẳng 

	- Vẽ tranh theo ý thích 

	Làm bài tập chọn đồ dùng phù hợp với thời tiết 

	Làm bài tập toán nhận biết hình tròn , hình vuông, hình tam giác hình chữ nhật 

	

	
	T6
	Nghe kể chuyện, hát, đọc thơ xem tranh về Bác Hồ( (MT65) 

	Ôn lại các câu chuyện đã nghe trong tháng 

	- Nêu gương bé ngoan 

	Gộp hai nhóm v à đếm đối tượng cùng loại trong phạm vi 5 

	Ôn lại các bài hát đã học trong tháng 

	

	
	T7
	Học các bài đồng dao mới 

	Liên hoan văn nghệ 

	- Vệ sinh các góc chơi. 

	Sắp xếp lại các góc chơi trong lớp 

	Chăm sóc góc thiên nhiên 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Nguồn nước 
	Sự kiện:Giỗ tổ Hùng Vương 
	Đất cát, sỏi đá 
	Hiện tượng tự nhiên 
	Mùa hè 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên
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